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(Tiếp theo Cồng báo số 132 + 133) 
PHỤ LỤC XI 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thông báo ứng 
dụng thương mại 
điện tử bán hàng 

Không quy 
định 

- Bộ phân Một cửa Sở Công 
Thương: số 163 Hai Bà 
Trưng, phường Phường Xuân 
Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung 
và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

2 Đăng ký hoạt động 
đánh giá tín nhiệm 
website thương mại 

15 ngày làm 
việc 

- Bộ phân Một cửa Sở Công 
Thương: số 163 Hai Bà 
Trưng, phường Phường Xuân 

Không có - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
định về phân quyền, phân cấp 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

điện tử Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, phường 
Bà Ria. 

trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung 
và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

3 Thông báo website 
thương mại điện tử 
bán hàng 

Không quy 
đinh 

- Bộ phân Một cửa Sở Công 
Thương: số 163 Hai Bà 
Trưng, phường Phường Xuân 
Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, phường 
Bà Ria. 

Không - Nghi đinh số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung 
và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 
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PHỤ LỤC XII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực XÚC TIÉN THƯƠNG MẠI 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký tổ chức Hội 
chợ, Triển iãm 
thương mại tại nước 
ngoài 

5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được đầy đủ hồ 
sơ 

- Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Ria. 

Không - Nghi đinh số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bi bãi bỏ trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

2 Đăng ký sửa đổi, bổ 
sung nội dung tổ 
chức hội chợ, triển 
iãm thương mại tại 

5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được đầy đủ hồ 
sơ 

- Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 

Không - Nghi đinh số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước ngoài Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

3 Cấp Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại 
diện của tổ chức xúc 
tiến thương mại 
nước ngoài tại Việt 
Nam 

- 20 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hơp 
lệ. 

- 40 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ đối 
với trường hợp 
phải xin ý kiến 
Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng 
theo qui định tại 
khoản 8 Điều 1 
Nghị định 
14/2024/NĐ-CP 

- Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Quản lý 
ngoại thương về một số biện 
pháp phát triển ngoại thương; 
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
Luật Quản lý ngoại thương về 
một số biện pháp phát triển 
ngoại thương. 

- Quyết định số p469/QĐ-BCT 
ngày 05 tháng 03 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
T 

Ẽ 
o 

o» 
3 

+ 

3 

ƠQ 
y 

<Õ 
2 o 
N ÌA 

U i  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiên 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

4 Sửa đổi Giấy phép 
thành lập Văn phòng 
đại diện của tổ chức 
xúc tiên thương mại 
nước ngoài tại Việt 
Nam 

14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiêt Luật Quản lý 
ngoại thương về một số biện 
pháp phát triển ngoại thương; 
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-Cp 
ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt 
Luật Quản lý ngoại thương về 
một số biện pháp phát triển 
ngoại thương. 

- Quyêt định số p469/QĐ-BCT 
ngày 05 tháng 03 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiên 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

5 Cấp plại Giấy phép 
thành lập Văn phòng 

- 14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 

- Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đại diện của tổ chức 
xúc tiên thương mại 
nước ngoài tại Việt 
Nam 

hô sơ theo quy 
định tại điểm a 
khoản 1a Điều 
28 Nghị định 
số 
28/2018/NĐ-
CP , được bổ 
sung tại điểm a 
khoản 3 của 
Điều 1 Nghị 
định số 
14/2024/NĐ-
CP . 
- 26 ngày kể từ 
ngày tiêp nhân 
đủ hô sơ theo 
quy định tại 
điểm b khoản 
1a Điều 28 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP 
, được bổ sung 
tại điểm a 
khoản 3 của 
Điều 1 Nghị 
định số 
14/2024/NĐ-
CP. 

số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

quy định chi tiêt Luật Quản lý 
ngoại thương về một số biện 
pháp phát triển ngoại thương; 
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt 
Luật Quản lý ngoại thương về 
một số pbiện pháp phát triển 
ngoại thương. 

- Quyêt p định số p469/QĐ-BCT 
ngày 05 tháng 03 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiên 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

6 Gia hạn Giấy phép 
thành lập Văn phòng 
đại diện của tổ chức 
xúc tiên thương mại 
nước ngoài tại Việt 
Nam 

14 ngày kể từ 
ngày nhận được 
được hồ sơ hợp 
lệ 

- Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiêt Luật Quản lý 
ngoại thương về một số biện 
pháp phát triển ngoại thương; 
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-Cp 
ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt 
Luật Quản lý ngoại thương về 
một số biện pháp phát triển 
ngoại thương. 

- Quyêt pđịnh số p469/QĐ-BCT 
ngày 05 tháng 03 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiên 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

7 Chấm dứt hoạt 
động và thu hồi Giấy 
phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ 
chức xúc tiên thương 
mại nước ngoài tại 

30 ngày kể từ 
ngày tiêp nhận 
hồ sơ đề nghị 
chấm dứt hoạt 
động pcủa Văn 
phòng đại diện 

- Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 

Không - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiêt Luật Quản lý 
ngoại thương về một số biện 
pháp phát triển ngoại thương; 
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

00 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
3 

+ 

3 

ƠQ 
y 

<0 
2 o 
N U i  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Việt Nam mà không nhân 
được bất kỳ 
thông báo, 
khiêu nại, khiêu 
kiện của các cơ 
quan, tổ chức, 
cá nhân có liên 
quan, Sở Công 
Thương tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương xem xét, 
chấp thuận việc 
chấm dứt hoạt 
động p của Văn 
phòng đại diện 
và rút Giấy 
phép trong vòng 
07 ngày làm 
việc. 

tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

ngày 07 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-Cp 
ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt 
Luật Quản lý ngoại thương về 
một số biện pháp phát triển 
ngoại thương. 

- Quyêt định số 469/QĐ-BCT 
ngày 05 tháng 03 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiên 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

8 Đăng ký hoạt động 
khuyên mại đối với 
chương trình khuyên 
mại mang tính may 
rủi thực hiện trên địa 
bànp 01 ptỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ 

- Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Không - Nghị định 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về quy định chi tiêt 
Luật thương mại về hoạt động 
xúc tiên thương mại. 
- Nghị định 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại. 
- Quyết định số 2902/QĐ-BCT 
ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương 

9 Đăng ký sửa đổi, bổ 
sung nội dung 
chương trình khuyến 
mại đối với chương 
trình khuyến mại 
mang tính may rủi 
thực hiện trên địa 
bàn 1 tình, thành phố 
trực thuộc Trung 
ương 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được hồ 
sơ 

- Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Nghị định 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về quy định chi tiết 
Luật thương mại về hoạt động 
xúc tiến thương mại. 
- Nghị định 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại. 
- Quyết định số 2902/QĐ-BCT 
ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về công bố thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương 

10 Đăng ký tô chức Hội 
chợ, Triển lãm 
thương mại tại Việt 
Nam 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được hồ 
sơ 

- Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Ria. 

Không - Nghi đinh 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về quy đinh chi tiết 
Luật thương mại về hoạt động 
xúc tiến thương mại. 
- Nghi đinh 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ về sửa đôi, bô sung 
một số điều của Nghi đinh 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ quy đinh chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại. 
- Quyết đinh số 2902/QĐ-BCT 
ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về công bố thủ 
tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương 

11 Đăng ký sửa đôi, bô 
sung nội dung tô 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 

- Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 

Không - Nghi đinh 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức hội chơ, triên 
iãm thương mại tại 
Việt Nam 

nhân được hô 
sơ 

sô 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: sô 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Ria. 

Chính phủ vê quy đinh chi tiết 
Luật thương mại vê hoạt động 
xúc tiến thương mại. 
- Nghi đinh 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghi đinh 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ quy đinh chi 
tiết Luật Thương mại vê hoạt 
động xúc tiến thương mại. 
- Quyết đinh sô 2902/QĐ-BCT 
ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ Công Thương vê công bô thủ 
tuc hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương 

12 Thông báo hoạt động 
khuyến mại 

Không - Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
sô 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Không - Nghi đinh 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ vê quy đinh chi tiết 
Luật thương mại vê hoạt động 
xúc tiến thương mại. 
- Nghi đinh 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghi đinh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại. 
- Quyết định số 2902/QĐ-BCT 
ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương 

13 Thông báo sửa đổi, 
bổ sung nội dung 
chương trình khuyến 
mại 

Không quy định - Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- pTòa pnhà pTrung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Nghị định 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về quy định chi tiết 
Luật thương mại về hoạt động 
xúc tiến thương mại. 
- Nghị định 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại. 
- Quyết định số 2902/QĐ-BCT 
ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ Công Thương về công bố thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương 



PHỤ LỤC XIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực HÓA CHẤT 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 cấp Giấy 
phép sản 
xuất hóa 
chất Bảng 1 

16 (mười sáu) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

2 cấp lại Giấy 
phép sản 
xuất hóa 
chất Bảng 1 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
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Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

của Bộ Tài 
chính 

sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

3 cấp điều 
chỉnh Giấy 
phép sản 
xuất hóa 
chất Bảng 1 

16 (mười sáu) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

4 cấp Giấy 
phép sản 
xuất hóa 
chất Bảng 2 
và hóa chất 
Bảng 3 

16 (mười sáu) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 
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5 cấp lại Giấy 
phép sản 
xuất hóa 
chất Bảng 2 
và hóa chất 
Bảng 3 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

6 cấp điều 
chỉnh Giấy 
phép sản 
xuất hóa 
chất Bảng 2, 
hóa chất 
Bảng 3 

16 (mười sáu) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

7 cấp giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 
khẩu hóa 
chất Bảng 1 

07 (bảy) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
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Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

của Bộ Tài 
chính 

sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

8 cấp giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 
khẩu hóa 
chất Bảng 2, 
hoá chất 
Bảng 3 

07 (bảy) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

9 cấp lại Giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 
khẩu hóa 
chất Bảng 1 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 
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10 cấp điều 
chỉnh Giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 
khẩu hóa 
chất Bảng 1 

07 (bảy) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

11 cấp gia hạn 
Giấy phép 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
hóa chất 
Bảng 1 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

12 cấp lại Giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 
khẩu hóa 
chất Bảng 2, 
hoá chất 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
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Bảng 3 Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

của Bộ Tài 
chính 

sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

13 cấp điều 
chỉnh Giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 
khẩu hóa 
chất Bảng 2, 
hoá chất 
Bảng 3 

07 (bảy) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

14 cấp Gia hạn 
Giấy phép 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
hóa chất 
Bảng 2, hoá 
chất Bảng 3 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 
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15 cấp Giấy 
phép kinh 
doanh hóa 
chất Bảng 2, 
hóa chất 
Bảng 3 

16 (mười sáu) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

16 cấp lại Giấy 
phép kinh 
doanh hoá 
chất Bảng 2, 
hoá chất 
Bảng 3 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

17 cấp điều 
chỉnh Giấy 
phép kinh 
doanh hoá 
chất Bảng 2, 
hoá chất 

16 (mười) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
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Bảng 3 Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

của Bộ Tài 
chính 

sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

18 cấp Giấy 
phép sản 
xuất và kinh 
doanh hóa 
chất Bảng 2, 
Bảng 3 

16 (mười) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

19 cấp lại Giấy 
phép sản 
xuất và kinh 
doanh hóa 
chất Bảng 2, 
Bảng 3 

05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Theo Thông 
tư số 

08/2018/TT-
BTc ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 
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20 Cấp điêu 
chỉnh Giấy 
phép sản 
xuất và kinh 
doanh hóa 
chất Bảng 2, 
Bảng 3 

16 (mười sáu) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và 5 ngày 
xin ý kiến (nếu 
cần). 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSÔ 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Theo Thông 
tư sô 

08/2018/TT-
BTC ngày 

25 tháng 01 
năm 2018 
của Bộ Tài 

chính 

- Nghị định sô 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định vê phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định sô 1752/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bô thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 

21 Cấp Giấy 
chứng nhân 
đủ điêu kiện 
sản xuất và 
kinh doanh 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điêu kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp cơ 
sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất của 
tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp tổ 
chức, cá nhân có 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất tại địa phương 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSô 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Tổ chức, cá 
nhân: 

1.200.000/ 
Giấy chứng 

nhân 

- Nghị định sô 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luật Hóa chất; 
- Thông tư sô 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Thông tư sô 32/2017/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một sô điêu của Luât Hóa chất và Nghị định sô 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của Luât Hóa chất; 
- Quyết định sô 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ Công Thương vê công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
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khác với địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chât thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ công 
Thương. 

22 câp lại Giây 
chứng nhận 
đủ điêu kiện 
sản xuât và 
kinh doanh 
hóa chât sản 
xuât, kinh 
doanh có 
điêu kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSÔ 4 pNguyễn 
Tât Thành, phường Bà 
Rịa. 

Tổ chức, cá 
nhân: 

600.000/ 
Giây chứng 

nhận 

- Nghị định sô 82/2022/NĐ-cP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 113/2017/NĐ-cP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luật Hóa chất; 
- Thông tư sô 17/2022/TT-BcT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ công Thương sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Thông tư sô 32/2017/TT-
BcT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một sô điêu của Luật Hóa chât và Nghị định sô 
113/2017/NĐ-cP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của Luật Hóa chât; 
- Quyết định sô 2544/QĐ-BcT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ công Thương vê công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chât thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ công 
Thương. 

23 câp điêu 
chỉnh Giây 
chứng nhận 
đủ điêu kiện 
sản xuât và 
kinh doanh 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp cơ 
sở sản xuât, kinh 
doanh hóa chât của 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 

Tổ chức, cá 
nhân: 

600.000/ 
Giây chứng 

nhận 

- Nghị định sô 82/2022/NĐ-cP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 113/2017/NĐ-cP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luật Hóa chât; 
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hóa chât sản 
xuât, kinh 
doanh có 
điêu kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

tô chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp tô 
chức, cá nhân có 
cơ sở sản xuât, 
kinh doanh hóa 
chât tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 

Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSô 4 pNguyễn 
Tât Thành, phường Bà 
Rịa. 

- Thông tư sô 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đôi, bô 
sung một sô điêu của Thông tư sô 32/2017/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một sô điêu của Luật Hóa chât và Nghị định sô 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của Luật Hóa chât; 
- Quyết định sô 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ Công Thương vê công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đôi, bô sung trong lĩnh vực hóa chât thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

24 câp Giây 
chứng nhận 
đủ điêu kiện 
sản xuât hóa 
chât sản 
xuât, kinh 
doanh có 
điêu kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp cơ 
sở sản xuât, kinh 
doanh hóa chât của 
tô chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp tô 
chức, cá nhân có 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSô 4 pNguyễn 
Tât Thành, phường Bà 
Rịa. 

TÔ chức, cá 
nhân: 

1.200.000/ 
Giây chứng 

nhận 

- Nghị định sô 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một sô điêu của Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luật Hóa chât; 
- Thông tư sô 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đôi, bô 
sung một sô điêu của Thông tư sô 32/2017/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một sô điêu của Luật Hóa chât và Nghị định sô 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
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cơ sở sản xuât, 
kinh doanh hóa 
chât tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 

thi hành một số điều của Luật Hóa chât; 
- Quyết định số 2544/QĐ-BcT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ công Thương về công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chât thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ công 
Thương. 

25 câp lại Giây 
chứng nhân 
đủ điều kiện 
sản xuât hóa 
chât sản 
xuât, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tât Thành, phường Bà 
Rịa. 

Tổ chức, cá 
nhân: 

600.000/ 
Giây chứng 

nhân 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-cP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-cP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luât Hóa chât; 
- Thông tư số 17/2022/TT-BcT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-
BcT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luât Hóa chât và Nghị định số 
113/2017/NĐ-cP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luât Hóa chât; 
- Quyết định số 2544/QĐ-BcT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ công Thương về công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chât thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ công 
Thương. 

26 câp điều 
chỉnh Giây 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 

Tổ chức, cá 
nhân: 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-cP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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chứng nhân 
đủ điêu kiện 
sản xuất hóa 
chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điêu kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

hô sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp cơ 
sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất của 
tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hô sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp tổ 
chức, cá nhân có 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 

Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSÔ 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

600.000/ 
Giấy chứng 

nhân 

một sô điêu của Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luật Hóa chất; 
- Thông tư sô 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Thông tư sô 32/2017/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một sô điêu của Luât Hóa chất và Nghị định sô 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của Luât Hóa chất; 
- Quyết định sô 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ Công Thương vê công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

27 Cấp Giấy 
chứng nhân 
đủ điêu kiện 
kinh 
doanh hóa 
chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điêu kiện 
trong lĩnh 
vực công 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hô sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp cơ 
sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất của 
tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSô 4 pNguyễn 

Tổ chức, cá 
nhân: 

1.200.000/ 
Giấy chứng 

nhân 

- Nghị định sô 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luât Hóa chất; 
- Thông tư sô 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Thông tư sô 32/2017/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
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nghiệp kê từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ đối 
với trường hợp tổ 
chức, cá nhân có 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 

Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luât Hóa chất; 
- Quyết định số 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ Công Thương về công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

28 cấp lại Giấy 
chứng nhân 
đủ điều kiện 
kinh 
doanh hóa 
chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm việc 
kê từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Tổ chức, cá 
nhân: 

600.000/ 
Giấy chứng 

nhân 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luât Hóa chất; 
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thê và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luât Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luât Hóa chất; 
- Quyết định số 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ Công Thương về công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
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Thương. 

29 Cấp điêu 
chỉnh Giấy 
chứng nhân 
đủ điêu kiện 
kinh doanh 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điêu kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp cơ 
sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất của 
tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ đôi 
với trường hợp tổ 
chức, cá nhân có 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSÔ 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Tổ chức, cá 
nhân: 

600.000/ 
Giấy chứng 

nhân 

- Nghị định sô 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luật Hóa chất; 
- Thông tư sô 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 
10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Thông tư sô 32/2017/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một sô điêu của Luât Hóa chất và Nghị định sô 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của Luât Hóa chất; 
- Quyết định sô 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 
năm 2022 của Bộ Công Thương vê công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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PHỤ LỤC XIV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động thử 
nghiệm 

Trong thời hạn 10 
ngày iàm việc, kể từ 
khi nhận được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Không - Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

2 cấp bổ sung, 
sửa đổi Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động thử 
nghiệm 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhận được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, 

- Bộ phận Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 

Không - Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 



Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

3 cấp lại Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động thử 
nghiệm 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

4 cấp Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động giám 
định 

10 ngày làm việc - Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 
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5 cấp bổ sung, 
sửa đổi Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động giám 
định 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

6 cấp lại Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động giám 
định 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

7 cấp Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động chứng 
nhân 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
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Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

8 cấp bổ sung, 
sửa đổi Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động chứng 
nhân 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Không - Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 

9 cấp lại Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động chứng 
nhân 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: pSố 4 pNguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Không - Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 quy đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BcT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ công Thương. 
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PHỤ LỤC XV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC CỤM CÔNG NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (tiếp nhận tại cấp xã) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thành iập/mở 
rộng cụm 
công nghiệp 

Ke từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy định tại Nghị định 
so 32/2014/NĐ-CP, trong đó 
thời hạn giải quyết: 
Bước 1 thực hiện trong 5 
ngày làm việc đ[ thông báo 
tiếp nhận hồ sơ và 15 ngày đ[ 
nhận hồ sơ; 
Bước 2 thực hiện trong 5 
ngày làm việc; 
Bước 3 thực hiện trong 25 
ngày; 
Bước 4 thực hiện trong 7 
ngày làm việc. 

Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
cấp xã 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 



PHỤ LỤC XVI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động kiểm 
định 

10 ngày iàm việc - B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  
Sở công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không 
có 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ công Thương. 

2 cấp bổ sung, 
sửa đổi Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 

10 ngày làm việc - Bộ phận Một cửa 
Sở công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 

Không 
có 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BcT ngày 19 tháng 6 
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động kiêm 
định 

Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

3 Cấp lại Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động kiêm 
định 

05 ngày làm việc - Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không 
có 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 quy định vê phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

4 Cấp thay đổi, 
bổ sung phạm 
vi, lĩnh vực 
được chỉ định 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kê từ ngày nhân 
được báo cáo kết quả 
hành động khắc phục theo 
biên bản đánh giá thực tế, 
nếu tổ chức đánh giá sự 

- Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 quy định vê phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
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phù họp đáp ứng yêu câu 
theo quy định, cơ quan 
chỉ định ban hành quyết 
định chỉ định cho tổ chức 
đánh giá sự phù họp theo 
quy định tại Mau số 08 
Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018. 

tâm hành chính, 
đường Lê Lọi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

5 Cấp Iại Quyết 
định chỉ định 
tổ chức đánh 
giá sự phù họp 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ khi nhân 
đưọc hồ sơ đây đủ và họp 
lệ, cơ quan chỉ định xem 
xét, cấp lại quyết định chỉ 
định. Trường họp không 
đáp ứng yêu câu, cơ quan 
chỉ định có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do 

- Bộ phân Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lọi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, đưọc 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC XVII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 cấp chứng 
chỉ kiểm 
định viên 

15 ngày l àm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ hơp 
lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không quy 
định 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

2 cấp lại 
chứng chỉ 
kiểm định 
viên 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không quy 
định 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 



PHỤ LỤC XVIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC AN TOÀN ĐẢP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Điều chỉnh phương 
án ứng phó với tình 
huống khẩn cấp hồ 
chứa thủy điện 
thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh 

20 ngày - B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không quy 
định 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực 
và an toàn trong lĩnh vực điện lực; 
- Quyết định số 628/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện, điện thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

2 Thẩm định, phê 
duyệt phương án 
bảo vệ đập, hồ 
chứa thủy điện 

20 ngày - Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 

Không quy 
định 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuộc thâm quyên 
p hê duyệt của ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh 

Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

và an toàn trong lĩnh vực điện iực; 
- Quyêt định số 628/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện, điện thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

3 Điêu chỉnh phương 
án bảo vệ đập , hồ 
chứa thủy điện 
thuộc thâm quyên 
phê duyệt của của 
ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 

20 ngày - Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không quy 
định 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành Luật Điện lực vê bảo vệ công trình điện lực 
và an toàn trong lĩnh vực điện lực; 
- Quyêt định số 628/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện, điện thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

4 Thâm định, phê 
duyệt quy trình vận 
hành hồ chứa thủy 
điện thuộc thâm 

30 ngày - Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 

Không quy 
định 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyên phê duyệt 
của ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

hành Luật Điện lực vê bảo vệ công trình điện lực 
và an toàn trong lĩnh vực điện lực; 
- Quyêt định số 628/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện, điện thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

5 Điêu chỉnh quy 
trình vận hành hồ 
chứa thủy điện 
thuộc thẩm quyên 
phê duyệt của của 
ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 

30 ngày - Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không quy 
định 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành Luật Điện lực vê bảo vệ công trình điện lực 
và an toàn trong lĩnh vực điện lực; 
- Quyêt định số 628/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện, điện thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

6 Thẩm định, phê 
duyệt phương án 
ứng phó với tình 
huống khẩn cấp hồ 

20 ngày - Bộ phận Một cửa 
Sở Công Thương: 
số 163 Hai Bà 
Trưng, phường 

Không quy 
định 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứa thủy điện 
thuộc thẩm quyên 
phê duyệt của ủy 
ban nhân dân cấp 
tình 

Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Ria. 

hành Luật Điện lực vê bảo vệ công trình điện lực 
và an toàn trong lĩnh vực điện lực; 
- Quyết đinh số 628/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bi bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện, điện thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC XIX 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp tỉnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
cửa hàng đủ 
điều kiện bán 
lẻ xăng dầu 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- T ò a  n h à  T r u n g  t â m  
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, p hường Bà 
Ria. 

Phí thẩm đinh 
theo khoản 1 
Điều 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm đinh. 

- Nghi đinh số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 
11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghi đinh số 83/2014/NĐ-CP 
ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu. 
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 cua Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy đinh chi tiết một 
số điều của Nghi đinh số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 
dầu. 
- Quyết đinh số 2729/QĐ-BCT ngày^ 03 tháng 
12 năm 2021 của Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, 
sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư sô 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài Chính vê Quy định 
mức thu, che độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn 
chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 
có điêu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; 
- Thông tư sô 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu một sô khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

2 Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 
chứng nhận 
cửa hàng đủ 
điêu kiện bán 
lẻ xăng dầu 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Sô 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư sô 
168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

- Nghị định sô 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 
11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 83/2014/NĐ-CP 
ngày 03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh 
xăng dầu. 
- Thông tư sô 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 
38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một 
sô điêu của Nghị định sô 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh xăng 
dầu. 
- Quyết định sô 2729/QĐ-BCT ngày 03 tháng 
12 năm 2021 của Bộ Công Thương vê công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sửa đôi, bô sung thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài Chính vê Quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn 
chê kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 
có điêu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa; 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

3 Cấp Giấy xác 
nhân đủ điêu 
kiện làm đại 
lý bán lẻ xăng 
dầu 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 
11 năm 2021 của Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một số điêu của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
ngày 03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh 
xăng dầu. 
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đôi, bô sung một số điêu của Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 CU$ Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiêt một 
số điêu của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh xăng 
dầu. 
- Quyêt định số 2729/QĐ-BCT ngày 03 tháng 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
T 

Ẽ 
o 

o» 
3 

+  

3 

ƠQ 
y 

<Õ 
2 o 
N ÌA 

4^ Oì 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

12 năm 2021 của Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thê, 
sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài Chính vê Quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn 
chê kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 
có điêu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa; 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

4 Cấp lại Giấy 
xác pnhân đủ 
điêu kiện làm 
đại lý bán lẻ 
xăng dầu 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/1ầ.n 
thẩm định. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 
11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
ngày 03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh 
xăng dầu. 
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiêt một 
số điêu của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh xăng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dầu. 
- Quyêt định số 2729/QĐ-BCT ngày 03 tháng 
12 năm 2021 của Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thê, 
sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài Chính vê Quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn 
chê kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 
có điêu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa; 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

5 Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 
xác pnhân đủ 
điêu kiện làm 
đại lý bán lẻ 
xăng dầu 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 
11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
ngày 03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh 
xăng dầu. 
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiêt một 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

số điêu của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ vê kinh doanh xăng 
dầu. 
- Quyêt định số 2729/QĐ-BCT ngày 03 tháng 
12 năm 2021 của Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thê, 
sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài Chính vê Quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn 
chê kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 
có điêu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa; 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

6 Cấp Giấy 
phép bán 
buôn sản 
phẩm thuốc lá 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC như sau: 
1.200.000 
đồng/điểm 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của các nghị định liên quan đên 
điêu kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 
12 năm 2018 của Bộ Công Thương vê quy định 
chi tiêt một số điêu của các nghị định liên quan 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

kinh doanh/lân 
thẩm định. 

đên kinh doanh thuốc lá; 
- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-
BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của các 
Nghị định liên quan đên kinh doanh thuốc lá. 
- Quyêt định số 688a/QĐ-BCT ngày 28 tháng 
02 năm 2020 của Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ 
thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chê 
kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hoá. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

7 Cấp lại Giấy 
phép bán 
buôn sản 
phẩm thuốc 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điều 4 Thông 
tư số 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định liên quan đên 
điều kiện đâu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lá. - Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

168/2016/TT-
BTC như sau: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 
12 năm 2018 của Bộ Công Thương vê quy định 
chi tiết một số điêu của các nghị định liên quan 
đen kinh doanh thuốc lá; 
- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 57/2018/TT-
BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điêu của các 
Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 28 tháng 
02 năm 2020 của Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ 
thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 
điêu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

8 Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 
phép bán 
buôn sản 
phẩm thuốc lá 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điều 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC như sau: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định liên quan đen 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 
12 năm 2018 của Bộ Công Thương về quy định 
chi tiết một số điều của các nghị định liên quan 
đến kinh doanh thuốc lá; 
- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-
BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của các 
Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 28 tháng 
02 năm 2020 của Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ 
thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2024 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

9 Cấp Giấy 
phép bán 
buôn rượu 
trên địa bàn 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc trung 
ương 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số p4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điều 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC như sau: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 28 tháng 
02 năm 2020 của Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ 
thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

10 Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phép bán 
buôn rượu 
trên địa bàn 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc trung 
ương 

nhân đủ hô sơ 
hợp lệ 

Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số p4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Điêu 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC như sau: 
1.200.000 
đông/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

một số điêu của các nghị định liên quan đên 
điêu kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
- Quyêt định số 688a/QĐ-BCT ngày 28 tháng 
02 năm 2020 của Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính sửa đôi, bô sung/ bị bãi bỏ 
thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chê 
kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 
điêu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính vê quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

11 cấp lại Giấy 
phép bán 
buôn sản 
phẩm rượu 
trên địa bàn 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc trung 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hô sơ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC như sau: 
1.200.000 
đông/điểm 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một số điêu của các nghị định liên quan đên 
điêu kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
- Quyêt định số 688a/QĐ-BCT ngày 28 tháng 
02 năm 2020 của Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính sửa đôi, bô sung/ bị bãi bỏ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ương (trường 
hợp bị mất, bị 
tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một 
phần, bị rách 
nát hoặc bị 
cháy) 

- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

kinh doanh/lần 
thẩm định. 

thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chê 
kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Tài chính về quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

12 Cấp Giấy tiêp 
nhân thông 
báo kinh 
doanh xăng 
dầu bằng thiêt 
bị bán xăng 
dầu quy mô 
nhỏ 

05 ngày làm 
việc 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 
01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/20214 của Chính phủ về kinh doanh xăng 
dầu. 
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 
15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
38/2014/TT-BCT' ngày 24/10/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiêt một 
số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ- CP ngày 
03/9/20214 của Chính phủ về kinh doanh xăng 
dầu. 
- Quyêt định số2729/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2021 của Bộ Công Thương vê công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành, được thay the, sửa 
đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

13 Cấp lại Giấy 
xác pnhân đủ 
điêu kiện làm 
tổng đại lý 
kinh doanh 
xăng dầu 
thuộc thẩm 
quyên cấp của 
SƠ Công 
Thương 

30 ngày làm 
việc 

- Bộ phân Một cửa Sơ 
Công Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Sô 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư sô 
168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định. 

- Nghị định sô 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 
năm 2014 của Chính phủ vê kinh doanh xăng 
dầu; 
- Nghị định sô 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 
2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
điêu của Nghị định sô 83/2014/NĐ-CP ngày 03 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vê kinh doanh 
xăng dầu; 
- Nghị định sô 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 
11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 95/2021/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định sô 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ vê kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư sô 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 
10 năm 2014 của Bộ trương Bộ Công Thương 
quy định chi tiMt một sô điêu của Nghị định sô 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ vê kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư sô 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trương Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 
38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 
của Bộ trương Bộ Công Thương quy định chi 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
T 

Ẽ 
o 

o» 
3 

+  

3 

ƠQ 
y 

<Õ 
2 o 
N ÌA 

U i  
ữlI 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiêt một số điêu của Nghi đinh số 83/2014/NĐ-
CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vê 
kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy đinh tại các 
Thông tư quy đinh vê kinh doanh xăng dầu; 
- Quyêt đinh số 985/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ trong 
lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

14 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
cửa hàng đủ 
điêu kiện bán 
lẻ xăng dầu 

20 ngày làm 
việc 

- Bộ phận Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Phí thẩm đinh 
theo khoản 1 
Điêu 4 Thông 
tư số 
168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm đinh. 

- Nghi đinh số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 
năm 2014 của Chính phủ vê kinh doanh xăng 
dầu; 
- Nghi đinh số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 
2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghi đinh số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vê kinh doanh 
xăng dầu; 
- Nghi đinh số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 
11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Nghi đinh số 95/2021/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghi đinh số 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ vê kinh doanh xăng dầu; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 
10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi 
tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-
CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các 
Thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu; 
- Quyết định số 985/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

15 Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 
xác pnhân đủ 
điều kiện làm 

30 ngày làm 
việc 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 

Phí thẩm định 
theo khoản 1 
Điều 4 Thông 
tư số 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 
năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 
dầu; 
- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tông đại lý 
kinh doanh 
xăng dầu 
thuộc thẩm 
quyên cấp của 
Sở Công 
Thương 

- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

168/2016/TT-
BTC: 
1.200.000 
đồng/điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm đinh. 

2021 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số 
điêu của Nghi đinh số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vê kinh doanh 
xăng dầu; 
- Nghi đinh số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 
11 năm 2023 của Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một số điêu của Nghi đinh số 95/2021/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghi đinh số 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ vê kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 
10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy đinh chi tiết một số điêu của Nghi đinh số 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ vê kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đôi, bô sung một số điêu của Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy đinh chi 
tiết một số điêu của Nghi đinh số 83/2014/NĐ-
CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vê 
kinh doanh xăng dầu; 
- Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13 tháng 3 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 
đôi, bô sung, bãi bỏ một số quy đinh tại các 
Thông tư quy đinh vê kinh doanh xăng dầu; 
- Quyết đinh số 985/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. Q o> 
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PHỤ LỤC XX 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐIỆN LựC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 cấp giấy phép hoạt 
động phát điện 
thuộc thẩm quyền 
cấp của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 

14 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Ria. 

chưa quy đinh - Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghi đinh số 61/2025/NĐ-cP 
ngày 04 tháng 3 năm 2025 của 
chính phủ Quy đinh chi tiết một 
số điều Luật Điện lực về giấy 
phép hoạt động điện lực; 
- pQuyết đinh psố 623/QĐ-BcT 
ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ công Thương về công 
bố thủ tục hành chính mới han 
hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực điện lực 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ công Thương. 

2 cấp giấy phép hoạt 
động phân phối 
điện thuộc thẩm 

14 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 

theo quy đinh 
tại pThông tư 
số 

- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-cP 
ngày 12/6/2025 của chính phủ 
quy đinh về phân quyền, phân cấp 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyên câp của Uy 
ban nhân dân câp 
tình 

Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
sô 4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 

106/2020/TT-
BCT ngày 
08/12/2020 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 
quy định mức 
thu, chế độ 
thu, nộp, quản 
lý và sử dụng 
phí thẩm định 
câp giây phép 
hoạt động điện 
lực và các văn 
bản sửa đổi, 
thay thế. 

trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định 1752/QĐ-SCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương vê công 
bô thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

3 câp giây phép hoạt 
động bán buôn 
điện thuộc thẩm 
quyên câp của Uy 
ban nhân dân câp 
tình 

14 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: sô 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
sô 4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 

Chưa quy định - Nghị định sô 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định vê phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định 1752/QĐ-SCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương vê công 
bô thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thương, 

4 Cấp giấy phép hoạt 
động bán lẻ điện 
thuộc thẩm quyền 
cấp của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

14 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa, 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
- Trung tâm hành chính: 
Sô 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Ria, 

Theo quy đinh 
tại pThông tư 
sô 
106/2020/TTB 
CT ngày 
08/12/2020 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

- Luật Điện lực sô 61/2024/QH15; 
- Nghi đinh sô 61/2025/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ Quy đinh chi tiết một 
sô điều Luật Điện lực về giấy 
phép 2 Tài chính, hoạt động điện 
lực; 
- Thông tư sô 106/2020/TT-BCT 
ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy đinh mức thu, 
chế độ thu, nộp , quản lý và sử 
dung phí thẩm đinh cấp giấy phép 
hoạt động điện lực; 
- Nghi đinh sô 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại; 
- Quyết đinh sô 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về công 
bô thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bi bãi bỏ trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương, 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

5 cấp lại giấy phép 
hoạt động điện lực 
thuộc thẩm quyền 
cấp của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
(trừ trường hợp 
giấy phép bị mất, 
bị hỏng) 

10 ngày kể từ ngày 
nhân hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

chưa quy định - Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 61/2025/NĐ-cP 
ngày 04 tháng 3 năm 2025 của 
chính phủ Quy định chi tiết một 
số điều Luât Điện lực về giấy 
phép hoạt động điện lực; 
- pQuyết định psố 623/QĐ-BcT 
ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ công Thương về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 

6 cấp gia hạn giấy 
phép hoạt động 
điện lực thuộc 
thẩm quyền cấp 
của ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

10 ngày kể từ ngày 
nhân hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

chưa quy định hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực điện lực 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ công Thương. 

7 cấp sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
hoạt động điện lực 
thuộc thẩm quyền 
cấp của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

10 ngày kể từ ngày 
nhân hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 

chưa quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

8 Thu hồi giấy phép 
hoạt động điện lực 
thuộc thẩm quyền 
của ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

10 ngày kể từ thời 
điểm có cơ sở xác định 
giấy phép hoạt động 
điện lực thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 
1 Điều 23 Nghị định số 
61/2025/NĐ-CP 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không quy 
định 

9 Cấp lại giấy phép 
hoạt động điện lực 
thuộc thẩm quyền 
cấp của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
trong trường hợp 
giấy phép bị mất, 
bị hỏng 

10 ngày kể từ ngày 
nhân hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Theo quy định 
tại pThông tư 
số 
106/2020/TTB 
CT ngày 
08/12/2020 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 
- Nghị định số 61/2025/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt một 
số điều Luật Điện lực về giấy 
phép hoạt động điện lực; 
- Thông tư số 106/2020/TT-BCT 
ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp giấy phép 
hoạt động điện lực; 
- pQuyêt định psố 623/QĐ-BCT 
ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Công Thương về công 
bô thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực điện lực 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

10 Phê duyệt danh 
mục pđầu tư piưới 
điện trung áp, hạ 
áp 

- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp l ệ theo 
quy định, Sở Công 
Thương lâp báo cáo 
thẩm định gồm các nội 
dung thẩm định theo 
quy định tại khoản 2 
Điều 13 Nghị định 
56/2025/NĐ-CP. 
- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định, 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét phê duyệt 
danh mục đầu tư lưới 
điện trung áp , hạ áp. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Sô 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Luật Điện lực sô 61/2024/QH15; 
- Nghị định 56/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 3 năm 2025 của Chính 
phủ về quy hoạch phát triển điện 
lực, phương án phát triển mạng 
lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự 
án điện lực và đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư dự án kinh doanh điện 
lực. 
- Quyết định 609/QĐ-BCT ngày 
03 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về công 
bô thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện 
lực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 

11 Điều chỉnh danh 
mục pđầu tư plưới 

- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 Hai 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điện trung áp, hạ 
áp 

ngày nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ theo 
quy định, Sở Công 
Thương lâp pbáo pcáo 
thẩm định gồm các nội 
dung thẩm định theo 
quy định tại khoản 2 
Điều 13 Nghị định 
56/2025/NĐ-CP. 
- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định, 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét phê duyệt 
điều chỉnh danh mục 
đầu tư lưới điện trung 
áp , hạ áp. 

Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Sô 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

12 Cấp giấy chứng 
nhân đăng ký phát 
triển nguồn điện 
mặt trời mái nhà tự 
sản pxuất, tự ptiêu 
thụ có đấu nôi với 
hệ thông điện quôc 
gia 

10 ngày kể từ ngày tiếp 
nhân hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: sô 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Sô 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định 58/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 3 năm 2025 của Chính 
phủ hướng dẫn Luật Điện lực về 
phát triển điện năng lượng tái tạo, 
điện năng lượng mới. 
- Quyết định 609/QĐ-BCT ngày 
03 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về công 
bô thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được sửa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

13 Điều chỉnh, bô 
sung Giấy chứng 
nhân đăng ký phát 
triển nguồn điện 
mặt trời mái nhà tự 
sản pxuất, tự ptiêu 
thụ có đấu nối với 
hệ thống điện quốc 
gia 

10 ngày kể từ ngày tiếp 
nhân hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không đôi, bô sung trong lĩnh vực điện 
lực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 

14 Thông báo phát 
triển nguồn điện 
mặt trời mái nhà tự 
sản pxuất, tự ptiêu 
thụ có đấu nối với 
hệ thống điện quốc 
gia 

Không quy định. - Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Trung tâm hành chính: 
Số 4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 


